
STT Mã TSCĐ Tên vật tư ĐVT Số lượng Mã CTNH

1 TTH-0000632 MBA 100kVA dự phòng (Thu hồi TBA Quảng Lợi 7) Máy 1 17 03 04

2 TTH-0000180 MBA 50kVA dự phòng (thu hồi TBA A Niêng) Máy 1 17 03 04

3 TTH-0001244 MBA 50kVA dự phòng (Thu hồi Bơm Điền Hải 4) Máy 1 17 03 04

4 TTH-1563018 MBA TD 30kVA-35/0.4kV dự phòng (thu hồi TBA TG La Sơn) Máy 1 17 03 04

5 TTH-0000353 MBA 100kVA dự phòng (Thu hồi TBA  Siêu Quần) Máy 1 17 03 04

6 TTH-0000954 MBA 100kVA dự phòng (Thu hồi TBA Hồng Kim 1) Máy 1 17 03 04

7 TTH-0000968 MBA 180kVA dự phòng (Thu hồi trạm Đồng Di Tây) Máy 1 17 03 04

8 TTH-0001702 MBA 100kVA dự phòng (thu hồi từ TBA Kim Sơn 2) (TH Lần 2) Máy 1 17 03 04

9 TTH-0000986 MBA 100kVA dự phòng (Thu hồi TBA Cao Ban 3) Máy 1 17 03 04

10 TTH-0000671 MBA 180kVA dự phòng (Thu hồi TBA Lê xá Đông) Máy 1 17 03 04

11 TTH-0000779 MBA 250kVA dự phòng (Thu hồi TBA Điền Hương  2) Máy 1 17 03 04

12 TTH-0000582 MBA 180kVA dự phòng (Thu hồi TBA Điền Hải 2) Máy 1 17 03 04

13 TTH-0000850 MBA 160kVA dự phòng (Thu hồi TBA Nam Đông 4) Máy 1 17 03 04

14 TTH-0000999 MBA 160kVA dự phòng (Thu hồi TBA thôn Tân Mỹ) Máy 1 17 03 04

15 TTH-0001103 MBA 160kVA dự phòng (Thu hồi TBA An Lại) Máy 1 17 03 04

16 TTH-0001194 MBA 100kVA dự phòng (Thu hồi TBA Đa khoa T1) Máy 1 17 03 04

17 TTH-0001267 MBA 30kVA dự phòng (Thu hồi TBA Hương Phú 2) Máy 1 17 03 04

18 TTH-0001701 MBA 160kVA dự phòng (Thu hồi trạm Lộc Thủy 8) Máy 1 17 03 04

19 TTH-0000767 MBA 250kVA dự phòng (Thu hồi trạm Đá Bạc) Máy 1 17 03 04

20 TTH-0000718 MBA 250kVA dự phòng (Thu hồi TBA Trạch Hữu) Máy 1 17 03 04

21 TTH-0000725 MBA 180kVA dự phòng (Thu hồi TBA  Điền Lộc 1) Máy 1 17 03 04

22 TTH-0001774 MBA 400kVA dự phòng (Thu hồi TBA ĐH Sư Phạm 2) Máy 1 17 03 04

23 TTH-0000793 MBA 180kVA dự phòng (thu hồi từ TBA Bình Thành 1) Máy 1 17 03 04

24 TTH-0000342 MBA 250kVA dự phòng (Thu hồi TBA Linh Mụ) Máy 1 17 03 04

25 TTH-0000371 MBA 250kVA dự phòng (Thu hồi TBA Thủy Phương 6) Máy 1 17 03 04

26 TTH-0000450 MBA 250kVA dự phòng (Thu hồi TBA Phú Mỹ 3) Máy 1 17 03 04

27 TTH-0004602 Máy in tốc độ cao Tally T6218 Máy 1 16 01 13

28 TTH-0004601 Tăng máy In Tally T6218 Máy 1 08 02 04

29 TTH-0004604 Máy in hóa đơn Tally Genicom 6620Q Máy 1 16 01 13

30 TTH-0004603 Máy in tốc độ cao Tally T6218 Máy 1 16 01 13

31 TTH-0004566 Máy in dòng hóa đơn Printronix P7220 Máy 1 16 01 13

32 TTH-0004578 Bộ lưu trữ điện QPC Smart UPS RT 5000VA (cmis 2.0) Máy 1 16 01 12

33 TTH-1562914 Máy photocopy Xerox Document Centre 186 Máy 1 16 01 13

34 TTH-1562802 Máy đo nhiệt độ từ xa Máy 1 16 01 13

35 TTH-0001801 Máy đo phân tích sợi quang MTS - 8000 Máy 1 16 01 13

36 TTH-0001800 Máy đo kiểm luồng số EDT- 135 Máy 1 16 01 13

37 TTH-0001803 Máy hàn sợi quang FSM-60S Máy 1 16 01 13
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